
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SNV-VP
V/v rà soát VBQPPL của HĐND, UBND 
tỉnh Hưng Yên (cũ) và tỉnh Thái Bình để 

đề xuất lựa chọn áp dụng VBQPPL 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Hưng Yên, ngày         tháng  8  năm 2025

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 599/UBND-NC ngày 04/8/2025 của UBND tỉnh 
Hưng Yên về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của tỉnh 
Hưng Yên và tỉnh Thái Bình để đề xuất lựa chọn áp dụng, bãi bỏ VBQPPL trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sau khi rà soát, Sở Nội vụ lập danh mục VBQPPL lĩnh vực Nội vụ của 
HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình theo các nội dung như sau:

1. Danh mục VBQPPL lĩnh vực Nội vụ của HĐND, UBND tỉnh Hưng 
Yên hoặc tỉnh Thái Bình được lựa chọn áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên mới: 11 VBQPPL (Chi tiết tại Phụ lục 01).

2. Danh mục VBQPPL lĩnh vực Nội vụ của HĐND, UBND tỉnh Hưng 
Yên hoặc tỉnh Thái Bình cần bãi bỏ: 124 VBQPPL (Chi tiết tại Phụ lục 02).

3. Các VBQPPL lĩnh vực Nội vụ của HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên (cũ) 
và Thái Bình không lựa chọn theo các Danh mục nêu trên, tiếp tục được áp dụng 
theo địa bàn tỉnh trước khi hợp nhất cho đến khi được cấp có thẩm quyền xử lý 
hoặc xây dựng văn bản để thay thế các văn bản của 2 tỉnh, cụ thể:

3.1. Áp dụng cho tỉnh Hưng Yên (cũ): 08 VBQPPL
a) Nghị quyết
- Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên quy định việc hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển 
dụng vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
Hưng Yên quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và 
thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Nghị quyết số 430/2023/NQ-HĐND ngày 7/12/2023 của HĐND tỉnh 
Hưng Yên Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ đào 
tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 439/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh 
Hưng Yên Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với 
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người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán 
kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

(Đối tượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục bố trí sử 
dụng đến trước ngày 31/5/2026)

- Nghị quyết số 489/2024/NQ-HĐND ngày 28/10/2024 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, 
công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ 
công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn, tổ dân phố, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự dôi dư, nghỉ công 
tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

(Đối tượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục bố trí sử 
dụng đến trước ngày 31/5/2026)

b) Quyết định
- Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh 

Hưng Yên ban hành quy định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sau 
đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh 
Hưng Yên ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có 
công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách 
trung ương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 Ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

3.2. Áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình (cũ): 15 VBQPPL
a) Nghị quyết
- Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh 

Thái Bình sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 5 Quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025 
kèm theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân.

(Tiếp tục thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (cũ) đến hết giai đoạn 
2021-2025)

- Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh 
Thái Bình ban hành quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và chế độ, 
chính sách đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Thái Bình.
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(Đối tượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã tiếp tục bố trí sử 
dụng đến trước ngày 31/5/2026)

- Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 11/07/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Thái Bình ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách 
đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ 
dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật 
chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình.

(Quy định về số lượng và mức phụ cấp hàng tháng của nhân viên y tế thôn 
và thôn đội trưởng tại khoản 4, khoản 5 Điều 6 và khoản 1 Điều 7 vẫn còn hiệu lực 
thi hành).

b) Quyết định
- Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Thái 

Bình ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình.

- Quyết định thành lập các thôn thuộc xã, huyện thuộc tỉnh Thái Bình:
(Hiện nay, vẫn giữ nguyên hiện trang các thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh Thái Bình cũ) 
+ Quyết định số 86/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh Thái 

Bình về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Nam Thịnh huyện Tiền Hải.
+ Quyết định số 35/2005/QĐ-UB ngày 25/3/2005 của UBND tỉnh Thái 

Bình về việc thành lập hai thôn thuộc xã Thụy Liên huyện Thái Thụy.
+ Quyết định số 73/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh Thái 

Bình về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Quỳnh Hải huyện Quỳnh Phụ.
+ Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh 

Thái Bình về việc thành lập ba thôn thuộc xã Quỳnh Bảo huyện Quỳnh Phụ.
+ Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh 

Thái Bình về việc thành lập các thôn thuộc xã An Hiệp huyện Quỳnh Phụ.
+ Quyết định số 76/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh 

Thái Bình về việc đổi tên thôn Bình Minh thuộc xã Vũ Bình huyện Kiến Xương.
+ Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh 

Thái Bình về việc thành lập ba thôn thuộc xã Quỳnh Bảo huyện Quỳnh Phụ.
+ Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 05/03/2004 của UBND tỉnh Thái 

Bình về việc đổi tên thôn Hợp Hòa thuộc xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ.
+ Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 07/04/2004 của UBND tỉnh Thái 

Bình về việc đổi tên thôn Quang Trung thuộc xã Quỳnh Xá huyện Quỳnh Phụ.
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+ Quyết định số 23/2004/QĐ-UB ngày 20/02/2004 của UBND tỉnh Thái 
Bình về việc sửa đổi Quyết định số 264/2003/QĐ-UB ngày 27/5/2003 về chuyển 
đổi, thành lập các thôn thuộc xã Trà Giang huyện Kiến Xương.

+ Quyết định số 31/2002/NQ-HĐ ngày 18/01/2002 Về việc chuyển đổi 
mô hình tổ chức xóm sang mô hình tổ chức thôn, làng.

4. Các VBQPPL không thực hiện lựa chọn áp dụng trên địa bàn tỉnh mới 
(theo Phụ lục 01); không đề xuất bãi bỏ (Phụ lục 02); không thực hiện áp dụng 
trên địa bàn 02 tỉnh cũ, đang được thực hiện quy trình xây dựng văn bản thay thế: 
04VBQPPL 

- Về phân cấp quản lý nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng:
+ Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh 

Thái Bình ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình.

+ Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh 
Hưng Yên ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên.

- Về lao động, việc làm:
+ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 Quyết định ban 

hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên.

+ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 22/04/2021 của UBND tỉnh 
Thái Bình ban hành Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác 
định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 
công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa 
bàn tỉnh Thái Bình.

(Văn bản quy định của tỉnh Hưng Yên ban hành dưới dạng Quyết định 
hành chính cá biệt: Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 về việc phê 
duyệt hệ số lương, phụ cấp lương cấp bậc công việc, hệ số điểu chỉnh tăng thêm 
tiền lương, số ngày công định mức lao động để thực hiện phương án giá sản 
phẩm dịch vụ công đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 
tỉnh Hưng Yên).

5. Các VBQPPL do các Sở, ban, ngành khác chủ trì soạn thảo liên quan 
đến lĩnh vực Nội vụ cần bãi bỏ để thống nhất thực hiện: 01 VBQPPL

Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND tỉnh Thái 
Bình quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh Thái 
Bình giai đoạn 2025-2030.

(VBQPPL do Sở Y tế tỉnh Thái Bình chủ trì tham mưu ban hành)
6. Các VBQPPL lĩnh vực Nội vụ được ban hành từ ngày 01/7/2025 đến 

nay có hiệu lực trên toàn tỉnh Hưng Yên mới: 01 VBQPPL
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Nghị quyết số 715/2025/NQ-HĐNĐ ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức thu 0 đồng đối với một số loại phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến toàn trình (hiệu lực từ ngày 11/7/2025).

Sở Nội vụ gửi Sở Tư pháp để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở Nội vụ;
- Các phòng, ban, trung tâm 
thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VP.

 GIÁM ĐỐC

Đào Hồng Vận 



Phụ lục 01 
UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hoặc tỉnh Thái Bình 

được lựa chọn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới thuộc lĩnh vực Nội vụ
(Kèm theo Công văn số             /CV-SNV ngày        /8/2025 của Sở Nội vụ)

VBQPPL CỦA 
TỈNH THÁI BÌNH

VBQPPL CỦA TỈNH 
HƯNG YÊN

VBQPPL ĐƯỢC 
LỰA CHỌNSTT Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Lý do lựa chọn Ghi 
chú

I NGHỊ QUYẾT (6)

1.

Số 32/2024/NQ-HĐND ngày 
12/12/2024 
(Quy định các biện pháp bảo 
đảm thực hiện dân chủ ở cơ 
sở trên địa bàn tỉnh Thái 
Bình)

Số 453/2024/NQ-HĐND 
ngày 06/6/2024 
(Quy định các biện pháp 
bảo đảm thực hiện dân 
chủ ở cơ sở trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên)

Số 453/2024/NQ-HĐND 
ngày 06/6/2024

Để sử dụng thống nhất quy 
định sau trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên mới 

2. 1

Số 24/2024/NQ-HĐND ngày 
06/6/2024 
(Về việc Quy định việc hỗ 
trợ kinh phí từ nguồn 
ngân sách Nhà nước đối 
với các tổ chức tôn giáo 
và chức sắc, chức việc tôn 
giáo hoạt động trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên)

Số 24/2024/NQ-HĐND
ngày 06/6/2024

Thực hiện theo Quyết định số 
10/2014/QĐ-TTg ngày 
24/01/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định hỗ trợ kinh 
phí từ nguồn ngân sách Nhà 
nước cho tổ chức tôn giáo, 
chức sắc, chức việc tôn giáo 
hoạt động tại Việt Nam; phù 
hợp áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên mới

VB 
Mật
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3. 2

Số 209/2019/NQ-HĐND 
ngày 10/7/2019 
(Quy định chính sách hỗ 
trợ đặc thù đối với cán bộ, 
công chức làm việc tại Bộ 
phận Một cửa các cấp trên 
địa bàn tỉnh, giai đọan 
2019-2020)

Số 209/2019/NQ-HĐND
ngày 10/7/2019

4. 3

Số 18/2017/NQ-HĐND ngày 
08/12/2017
(Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho 
công chức làm việc tại Trung 
tâm hành chính công cấp tỉnh, 
cấp huyện và công chức làm 
việc tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp xã)

Số 333/2020/NQ-HĐND 
ngày 01/12/2020 
(Về việc tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 
209/2019-NQ-HĐND 
ngày 10/7/2019 của 
HĐND tỉnh quy định 
chính sách hỗ trợ đặc thù 
đối với cán bộ, công chức, 
viên chức làm việc tại Bộ 
phận một của các cấp trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên)

Số 333/2020/NQ-HĐND
ngày 01/12/2020

Mức hỗ trợ tại tỉnh Hưng Yên 
(cũ) cao hơn. Đề nghị áp dụng 
chung để đảm bảo chế độ cho 
cán bộ, công chức, viên chức

5. 4

Số 539/2024/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2024 
(Ban hành quy định chính 
sách hỗ trợ đào tạo đối 
với cán bộ, công chức, 
viên chức tỉnh Hưng Yên)

Số 539/2024/NQ-HĐND
ngày 11/12/2024

Đối tượng áp dụng rộng là toàn 
thể cán bộ, công chức, viên 
chức; phù hợp áp dụng trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên mới

6. 5

Số 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 11/01/2023 
(Quy định đánh giá năng 
lực thực hiện các chỉ số 
cải cách nền hành chính 
tỉnh Hưng Yên của 

Số 01/2023/QĐ-UBND
ngày 11/01/2023

Đảm bảo các quy định của 
Trung ương; Phù hợp áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới
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UBND tỉnh Hưng Yên)

II QUYẾT ĐỊNH (5)

7.

Số 02/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/01/2021 
(Ban hành quy chế tổ 
chức, hoạt động và tiêu 
chí phân loại thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh)

Số 02/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/01/2021

Đảm bảo các quy định của 
Trung ương; Phù hợp áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới

8.

Số 02/2019/QĐ-UBND
 ngày 04/5/2019 
(Quy chế tổ chức và hoạt 
động của thôn, tổ dân phố 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình)

Số 35/2022/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2022 
(Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế tổ chức, 
hoạt động và tiêu trí phân 
loại thôn, tổ dân phố trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên 
ban hành kèm theo Quyết 
định số 02/2021/QĐ-
UBND ngày 19/10/2021 
của UBND tỉnh)

Số 35/2022/QĐ-UBND 
ngày 11/8/2022

Đảm bảo các quy định của 
Trung ương; Phù hợp áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới

9.

- Số 19/2023/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2023
(Ban hành Quy định về tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc phạm 
vi, thẩm quyền quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 
Bình)
- Số 20/2023/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2023
(Ban hành Quy định về quản 

Số 08/2023/QĐ-UBND 
ngày 20/4/2023 của 
UBND tỉnh Hưng Yên 
ban hành Quy định về 
quản lý tổ chức bộ máy, 
vị trí việc làm, biên chế 
và cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động 
tỉnh Hưng Yên.

08/2023/QĐ-UBND 
ngày 20/4/2023 

Căn cứ lựa chọn áp dụng 
VBQPPL: (1) Báo cáo số 
85/BC-SNV ngày 05/8/2025 
của Sở Nội vụ gửi UBND tỉnh 
về việc lựa chọn áp dụng văn 
bản quy phạm pháp luật về 
quản lý tổ chức bộ máy, vị trí 
việc làm, biên chế và cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động tỉnh Hưng Yên (trên 
cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia 
của các cơ quan, đơn vị, địa 
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lý cán bộ, công chức trong 
các cơ quan, tổ chức hành 
chính cấp tỉnh, cấp huyện trên 
địa bàn tỉnh Thái Bình)

phương đối với đề xuất lựa 
chọn áp dụng văn bản quy 
phạm pháp luật theo đề nghị 
của Sở Nội vụ tại Công văn số 
932/SNV-CCVC ngày 
29/7/2025); (2) Kết luận của 
đồng chí Phạm Văn Nghiêm, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì cuộc họp với các Sở: Nội vụ, 
Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư 
pháp, Tài chính, Khoa học và 
Công nghệ (tại Giấy mời số 
66/GM-UBND ngày 05/8/2025 
của UBND tỉnh), trong đó có 
nội dung về việc lựa chọn áp 
dụng văn bản quy phạm pháp 
luật về quản lý tổ chức bộ máy, 
vị trí việc làm, biên chế và cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người lao động tỉnh Hưng Yên: 
Trước mắt, nhất trí lựa chọn áp 
dụng Quyết định số 
08/2023/QĐ-UBND ngày 
20/4/2023 của UBND tỉnh quy 
định về quản lý tổ chức bộ 
máy, vị trí việc làm, biên chế 
và cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tỉnh 
Hưng Yên để áp dụng trong 
việc tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức, viên chức 
cấp tỉnh (không bao gồm 
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UBND xã, phường) trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên cho đến khi 
ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật thay thế.

10. 1

Số 16/2023/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2023 
(Ban hành quy định định 
mức kinh tế - kỹ thuật các 
dịch vụ sự nghiệp công  
sử dụng ngân sách Nhà 
nước thuộc lĩnh vực lưu 
trữ tỉnh Hưng Yên)

Số 16/2023/QĐ-UBND
ngày 02/11/2023

Đảm bảo các quy định của 
Trung ương; Phù hợp áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới

11. 2

Số 26/024/QĐ-UBND 
ngày 12/9/2024 
(Ban hành Quy định tiêu 
chí, tiêu chuẩn chất lượng 
dịch vụ sự nghiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước 
lĩnh vực lưu trữ trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên)

Số 26/2024/QĐ-UBND
ngày 12/9/2024

Đảm bảo các quy định của 
Trung ương; Phù hợp áp dụng 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới



Phụ lục 02
UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

hoặc tỉnh Thái Bình cần bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nội vụ
(Kèm theo Công văn số             /CV-SNV ngày        /8/2025 của Sở Nội vụ)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Tên gọi/Trích yếu
văn bản

Thời điểm 
có hiệu lực Lý do bãi bỏ Ghi 

chú

I NGHỊ QUYẾT (24)

1. Nghị quyết 31/2002/NQ-HĐ
 ngày 18/01/2002

Về việc chuyển đổi mô hình tổ chức xóm sang 
mô hình tổ chức thôn, làng 18/01/2002 Không còn phù 

hợp TB

2. Nghị quyết
113/2002/NQ-HĐND

ngày 24/01/2002
Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của thôn, khu phố. 24/01/2002

Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

HY

3. Nghị quyết 14/2003/NQ-HĐ 
ngày 30/7/2003

Về việc thành lập thành phố Thái Bình, thuộc 
tỉnh Thái Bình 30/7/2003 Không còn phù 

hợp TB

4. Nghị quyết 07/2004/NQ-HĐND 
ngày 30/7/2004

Về việc thành lập thị trấn An Bài huyện Quỳnh 
Phụ 30/7/2004 Không còn phù 

hợp TB
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5. Nghị quyết 08/2004/NQ-HĐND 
ngày 30/7/2004

Về việc thành lập thị trấn Hưng Nhân huyện 
Hưng Hà 30/7/2004 Không còn phù 

hợp TB

6. Nghị quyết 26/2004/NQ-HĐND 
ngày 29/12/2004

Về việc thông qua đề nghị chia xã Bình Lăng 
huyện Hưng Hà 29/12/2004 Không còn phù 

hợp TB

7. Nghị quyết
Số 296/2011/NQ-

HĐND ngày 
09/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016. 19/12/2011

Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

HY

8. Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND 
ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai 
đoạn 2 Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học 
chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, 
thị trấn.

30/7/2012
Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

HY

9. Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2012

Về việc chuyển đổi trường mầm non bán công 
sang trường mầm non công lập. 20/12/2012

Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

HY

10. Nghị quyết 21/2014/NQ-HĐND 
ngày 05/12/2014

Về việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người 
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các 
Hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015

08/12/2014
Hết thời hạn quy 
định trong 
VBQPPL

HY

11. Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND 
ngày 07/07/2016

Về việc giao biên chế công chức trong các cơ 
quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng 
Yên năm 2016

07/07/2016
Hết thời hạn quy 
định trong 
VBQPPL

HY

12. Nghị quyết 89/2016/NQ-HĐND 
ngày 20/12/2016

Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà 
nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh năm 
2017

30/12/2016
Hết thời hạn quy 
định trong 
VBQPPL

HY
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13. Nghị quyết 107/2017/NQ-HĐND 
ngày 21/07/2017

Ban hành quy định chế độ thù lao đối với lãnh 
đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao 
tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp 
xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh 
Hưng Yên

01/09/2017
Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

HY

14. Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017

Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc 
tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp 
huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả cấp xã

01/01/2018

Lựa chọn thực 
hiện theo quy 
định của Tỉnh 
Hưng Yên (cũ)

HY

15. Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2018

Phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh 
công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình

1/7/2019
Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

TB

16. Nghị quyết 201/2019/NQ-HĐND 
ngày 27/03/2019

Bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 
bảo hiểm xã hội tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết 
số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019

15/04/2019
Hết thời hạn quy 
định trong 
VBQPPL

TB

17. Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2020

Quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong 
quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình

22/7/2020

Dịch Covid-19 
đã được kiểm 
soát, tình hình 
hoạt động sản 
xuất kinh doanh 
và cuộc sống 
của người dân 
đã thích ứng và 
trở lại hoạt động 
bình thường

HY
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18. Nghị quyết
21/2020/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2020

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công 
chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị 
hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ 
cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

11/7/2020

Thời điểm hiện 
tại, không còn 
đối tượng áp 
dụng của của 
Nghị quyết.

TB

19. Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND 
ngày 10/12/2021

Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 
phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp 
theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở 
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình.

21/12/2021

Thời điểm hiện 
tại, không còn 
đối tượng áp 
dụng của của 
Nghị quyết

TB

20. Nghị quyết 439/2023/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2023

Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí 
hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên

01/01/2024

Không còn chức 
danh người hoạt 
động không 
chuyên trách ở 
cấp xã

HY

21. Nghị quyết 489/2024/NQ-HĐND 
ngày 28/10/2024

Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán 
bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt 
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, 
thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự dôi dư, nghỉ 
công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên

08/11/2024

Không còn phù 
hợp và không 
còn chức danh 
người hoạt động 
không chuyên 
trách ở cấp xã

HY

22. Nghị quyết 29/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2024

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút 
nguồn nhân lực y tế tỉnh Thái Bình giai đoạn 
2025-2030

01/01/2025
Lựa chọn thực 
hiện theo quy 
định của Tỉnh 

HY
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Hưng Yên (cũ)

23. Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND 
ngày 15/5/2024

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công 
chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp 
xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình giai đoạn 2023-2025

27/5/2024
Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

TB

24. Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2024

Ban hành Quy định chức danh, chế độ, chính 
sách đối với người hoạt động không chuyên trách 
ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và chế 
độ, chính sách đối với người trực
 tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên 
địa bàn tỉnh Thái Bình

23/12/2024
Không còn phù 
hợp với quy 
định hiện hành

TB

II QUYẾT ĐỊNH (94)

25. Quyết định 70/1997/QĐ-UB ngày 
14/02/1997

Thành lập Chi cục thú y trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 14/02/1997 Không còn phù 

hợp HY

26. Quyết định 2281/1998/QĐ-UB 
ngày 02/12/1998

Ban hành bản Quy định về quản lý, sử dụng hồ 
sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành 
chính các cấp.

02/12/1998 Không còn phù 
hợp HY

27. Quyết định 1859/1999/QĐ-UB 
ngày 05/10/1999

Về giải quyết chế độ chính sách với cán bộ y tế 
cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 
20/4/1995.

15/10/1999 Không còn phù 
hợp HY

28. Quyết định
02/2000/QĐ-UB 
ngày 18/01/2000

Quy định về quản lý Nhà nước đối với một số 
hoạt động tôn giáo tại tỉnh Hưng Yên. 03/02/2000 Không còn phù 

hợp HY

29. Quyết định
48/2002/QĐ-UB 
ngày 11/9/2002

Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Chi 
cục di dân PTVKTM thành Chi cục Phát triển 
nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

11/9/2002 Không còn phù 
hợp HY
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30. Quyết định 308/2003/QĐ-UB 
ngày 25/6/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thái Bình 25/6/2003 Không còn phù 

hợp TB

31. Quyết định 319/2003/QĐ-UB 
ngày 21/7/2003

Về việc đổi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi 
trường thành Sở Khoa học và Công nghệ 25/7/2003 Không còn phù 

hợp TB

32. Quyết định 376/2003/QĐ-UB 
ngày 03/10/2003

Về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng 
sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Thái Bình 3/10/2003 Không còn phù 

hợp TB

33. Quyết định 377/2003/QĐ-UB 
ngày 03/10/2003

Về việc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề 
cho người tàn tật trực thuộc Hội chữ thập đỏ 
huyện Vũ Thư

3/10/2003 Không còn phù 
hợp TB

34. Quyết định 391/2003/QĐ-UB 
ngày 21/11/2003

Về việc cho phép thành lập Hội Luật gia huyện 
Hưng Hà 21/11/2003 Không còn phù 

hợp TB

35. Quyết định 392/2003/QĐ-UB 
ngày 16/12/2003

Về việc cho phép thành lập Hội Y tế cộng đồng 
tỉnh Thái Bình 16/12/2003 Không còn phù 

hợp TB

36. Quyết định 395/2003/QĐ-UB 
ngày 24/12/2003

Về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành 
Sở Nội vụ 3/1/2004 Không còn phù 

hợp TB

37. Quyết định 23/2004/QĐ-UB 
ngày 20/02/2004

Về việc sửa đổi Quyết định số 264/2003/QĐ-UB 
ngày 27/5/2003 về chuyển đổi, thành lập các 
thôn thuộc xã Trà Giang huyện Kiến Xương

20/02/2004 Không còn phù 
hợp TB
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38. Quyết định 28/2004/QĐ-UB 
ngày 05/03/2004

Về việc đổi tên thôn Hợp Hòa thuộc xã An Ninh 
huyện Quỳnh Phụ 5/3/2004 Không còn phù 

hợp TB

39. Quyết định 30/2004/QĐ-UB 
ngày 07/04/2004

Về việc đổi tên thôn Quang Trung thuộc xã 
Quỳnh Xá huyện Quỳnh Phụ 7/4/2004 Không còn phù 

hợp TB

40. Quyết định 15/2004/QĐ-UBND 
ngày 13/04/2004

Thành lập bệnh viện tâm thần kinh trực thuộc Sở 
Y tế 13/04/2004 Không còn phù 

hợp HY

41. Quyết định 68/2004/QĐ-UB 
ngày 16/7/2004 Về việc thành lập Thanh tra Sở Nội vụ 16/7/2004 Không còn phù 

hợp TB

42. Quyết định 70/2004/QĐ-UB 
ngày 21/7/2004

Về việc công nhận xã Phú Sơn huyện Hưng Hà 
là đô thị loại V 21/7/2004 Không còn phù 

hợp TB

43. Quyết định 71/2004/QĐ-UB 
ngày 21/7/2004

Về việc công nhận xã An Bài huyện Quỳnh Phụ 
là đô thị loại V 21/7/2004 Không còn phù 

hợp TB

44. Quyết định 72/2004/QĐ-UB 
ngày 22/7/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái 
Bình

22/7/2004 Không còn phù 
hợp TB

45. Quyết định 65/2006/QĐ-UBND 
ngày 11/7/2006

Quy định xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh 
thành lập.

21/7/2006 Không còn phù 
hợp HY

46. Quyết định 678/2007/QĐ-UBND 
ngày 05/4/2007

Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị 
trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của 
Chính phủ.

15/4/2007 Không còn phù 
hợp HY
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47. Quyết định 05/2008/QĐ-UBND 
ngày 29/02/2008

Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa 
UBND tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao 
động tỉnh.

10/3/2008 Không còn phù 
hợp HY

48. Quyết định 16/2008/QĐ-UBND 
ngày 30/5/2008

Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình trực thuộc sở Y tế Hưng Yên. 09/6/2008 Không còn phù 

hợp HY

49. Quyết định
1653/2008/QĐ-

UBND ngày 
28/8/2008

Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 28/8/2008 Không còn phù 

hợp HY

50. Quyết định 26/2008/QĐ-UBND 
ngày 19/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
câu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và 
Xã hội.

19/11/2008 Không còn phù 
hợp HY

51. Quyết định 06/2009/QĐ-UBND 
ngày 08/5/2009

Ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt 
động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, 
phường, thị trấn.

18/5/2009 Không còn phù 
hợp HY

52. Quyết định 949/2009/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 19/5/2009 Không còn phù 

hợp HY

53. Quyết định 19/2010/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2010

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành 
chính quy định tại một số văn bản của UBND 
tỉnh.

09/8/2010 Không còn phù 
hợp HY

54. Quyết định
1956/2010/QĐ-

UBND ngày 
07/10/2010

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y 
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn.

07/10/2010 Không còn phù 
hợp HY

55. Quyết định
1443/2011/QĐ-

UBND ngày 
23/8/2011

Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 
tỉnh Hưng Yên. 23/8/20121 Không còn phù 

hợp HY

56. Quyết định 12/2012/QĐ-UBND 
ngày 16/8/2012

Điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn 
II, Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học 
chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, 

26/8/2012 Không còn phù 
hợp HY
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thị trấn.

57. Quyết định 10/2013/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2013

Sửa đổi Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 
13/5/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức 
danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với 
cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

24/9/2013 Không còn phù 
hợp HY

58. Quyết định 08/2013/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2013

Ban hành quy định tiêu chuẩn "Chính quyền 
trong sạch vững mạnh" đối với xã, phường, thị 
trấn.

1/6/2013 Không còn phù 
hợp TB

59. Quyết định 18/2013/QĐ-UBND 
ngày 14/10/2013

Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu 
trữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 24/10/2013

Luật Lưu trữ 
năm 2024 có 
hiệu lực từ ngày 
01/7/2025; do 
đó văn bản 
không còn phù 
hợp với quy 
định của pháp 
luật hiện hành. 
Trong thời gian 
soạn thảo 
VBQPPL thay 
thế thực hiện 
theo VBQPPL 
của Trung ương.

HY

60. Quyết định
04/2014/QĐ-UBND 
ngày 18/4/2014

Ban hành quy định trách nhiệm của người đứng 
đầu các Sở, Ban, ngành, địa phương trong công 
tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình

28/4/2014

Không còn phù 
hợp với quy 
định của pháp 
luật hiện hành

TB

61. Quyết định 14/2015/QĐ-UBND 
ngày 19/08/2015

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một 
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành 

29/08/2015 Không còn phù 
hợp HY
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chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

62. Quyết định 17/2017/QĐ-UBND 
ngày 21/08/2017

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên 
trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, 
cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội 
Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

01/09/2017 Không còn phù 
hợp HY

63. Quyết định 28/2017/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2017

Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc 
Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện 
và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp xã

01/01/2018
Lựa chọn 
VBQPPL tỉnh 
Hưng Yên (cũ)

TB

64. Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2018

Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp 
đại học chính quy về làm công chức tại xã, 
phường, thị trấn giai đoạn 2018-2021

01/02/2018 Không còn phù 
hợp HY

65. Quyết định 09/2018/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2018

Về việc thành lập Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng 
Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên 10/3/2018 Không còn phù 

hợp HY

66. Quyết định 17/2018/QĐ-UBND 
ngày 24/4/2018

V/v tổ chức lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
tỉnh Hưng Yên 05/5/2018 Không còn phù 

hợp HY

67. Quyết định 20/2018/QĐ-UBND 
ngày 21/5/2018

V/v chấp thuận thành lập và quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND 
huyện, thành phố

01/6/2018 Không còn phù 
hợp HY

68. Quyết định 40/2018/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2018

Về việc tổ chức lại trung tâm kỹ thuật tài nguyên 
và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và môi 
trường

15/11/2018 Không còn phù 
hợp HY

69. Quyết định 46/2018/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2018

Về việc thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Hưng Yên trực thuộc sở y tế 01/01/2019 Không còn phù 

hợp HY

70. Quyết định 19/2019/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2019

Thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ 
quyền hạn cơ cấu tổ chức của Trung tâm giáo 

15/04/2019 Không còn phù 
hợp HY

http://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/25882DEA3BC3A96A4725833F00142C1F
http://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/25882DEA3BC3A96A4725833F00142C1F
http://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/25882DEA3BC3A96A4725833F00142C1F
http://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/25882DEA3BC3A96A4725833F00142C1F
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dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện 
Yên Mỹ trực thuộc UBND huyện Yên Mỹ

71. Quyết định 02/2019/QĐ-UBND 
ngày 04/5/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình 20/5/2019

Không còn phù 
hợp TB

72. Quyết định 23/2019/QĐ-UBND 
ngày 27/06/2019

Hợp nhất phòng khám Quản lý sức khỏe và Viện 
Điều dưỡng phục hồi chức năng cán bộ tỉnh trực 
thuộc Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ thành trung 
tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng 
Yên và chuyên giao về trực thuộc sở y tế

15/07/2019 Không còn phù 
hợp HY

73. Quyết định 30/2019/QĐ-UBND 
ngày 23/08/2019

Sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng và công nghiệp thuộc Sở 
Xây dựng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình kết cấu hạ tầng giao thông trực thuộc 
Sở Giao thông vận tải thành Ban quản lý dự án 
đầu tư công trình giao thông xây dựng thuộc 
UBND tỉnh

03/09/2019 Không còn phù 
hợp HY

74. Quyết định 31/2019/QĐ-UBND 
ngày 09/9/2019

Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán 
bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các 
cấp trên địa bàn tỉnh, giai đọan 2019-2020

20/9/2019 Hết giai đoạn 
thực hiện HY

75. Quyết định
36/2019/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2019 Tổ chức lại Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 
Hưng Yên 07/11/2019 Không còn phù 

hợp HY

76. Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 08/01/2020

Ban hành Quy định về văn hóa công vụ của cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 
các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên

20/01/2020 Không còn phù 
hợp HY

77. Quyết định 04/2020/QĐ-UBND 
ngày 13/01/2020

Đổi tên Trung tâm y tế, phòng chức năng thuộc 
Trung tâm y tế các trạm y tế theo đơn vị hành 
chính thị xã Mỹ Hào và quy địnH quyền hạn cơ 

25/01/2020 Không còn phù 
hợp HY
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cấu tổ chức của Trung tâm y tế để thị xã Mỹ Hào 
trực thuộc sở y tế

78. Quyết định 07/2020/QĐ-UBND 
ngày 14/02/2020

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây 
dựng trực thuộc UBND tỉnh

25/02/2020 Không còn phù 
hợp HY

79. Quyết định 09/2020/QĐ-UBND 
ngày 27/05/2020

Bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 1/7/2020 Không còn phù 

hợp TB

80. Quyết định 14/2020/QĐ-UBND 
ngày 30/6/2020

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương 
đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành 
phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

15/7/2020 Không còn phù 
hợp TB

81. Quyết định 20/2020/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2020

Hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành 
chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hưng Yên

01/8/2020 Không còn phù 
hợp HY

82. Quyết định 07/2021/QĐ-UBND 
ngày 22/04/2021

Về việc ban hành Hệ số điều chỉnh tăng thêm 
tiền lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền 
lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản 
phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách 
Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình

2/5/2021 Không còn phù 
hợp TB

83. Quyết định 07/2021/QĐ-UBND 
ngày 26/04/2021

Thành lập trung lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội 
vụ 06/5/2021 Không còn phù 

hợp HY

84. Quyết định 31/2021/QĐ-UBND 
ngày 04/8/2021

Hợp nhất Trung tâm Tin học - Công báo và 
Trung tâm Hội nghị tỉnh thành Trung tâm Thông 
tin - Hội nghị tỉnh trực thuộcVăn phòng Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hưng Yên

15/8/2021 Không còn phù 
hợp HY

85. Quyết định 32/2021/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2021

Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/1/2022 Không còn phù 

hợp TB
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86. Quyết định 33/2021/QĐ-UBND 
ngày 04/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc 
người có công trực thuộc sở Lao động-Thương 
binh và xã hội

15/8/2021 Không còn phù 
hợp HY

87. Quyết định 60/2021/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2021

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn 
tỉnh Hưng Yên 10/9/2021

Luật Lưu trữ 
năm 2024 có 
hiệu lực từ ngày 
01/7/2025; do 
đó văn bản 
không còn phù 
hợp với quy 
định của pháp 
luật hiện hành. 
Trong thời gian 
soạn thảo 
VBQPPL thay 
thế thực hiện 
theo VBQPPL 
của Trung ương.

HY

88. Quyết định S72/2021/QĐ-UBND 
ngày 06/10/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Hưng 
Yên

16/10/2021 Không còn phù 
hợp HY

89. Quyết định 73/2021/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2021

Quyết định hợp nhất Trung tâm văn hoá, thể thao 
và du lịch với Đài truyền thanh thành Trung tâm 
văn hoá và truyền thanh thị xã Mỹ Hào trực 
thuộc UBND thị xã Mỹ Hào

23/10/2021 Không còn phù 
hợp HY

90. Quyết định 74/2021/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2021

Hợp nhất Trung tâm văn hoá, Thể thao và du lịch 
với Đài Truyền thanh thành Trung tâm văn hoá 
và Truyền thanh huyện tiên lữ trực thuộc UBND 
huyện Tiên Lữ

23/10/2021 Không còn phù 
hợp HY
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91. Quyết định 75/2021/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2021

Hợp nhất Trung tâm văn hoá, Thể thao và du lịch 
với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn hoá 
và Truyền thanh huyện Văn Lâm trực thuộc 
UBND huyện Văn Lâm

23/10/2021 Không còn phù 
hợp HY

92. Quyết định 80/2021/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2021

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn 
hoá và Truyền thanh huyện Phù Cừ trực thuộc 
huyện Phù Cừ

15/11/2021 Không còn phù 
hợp HY

93. Quyết định 81/2021/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2021

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn 
hoá và Truyền thanh huyện Khoái Châu trực 
thuộc UBND huyện Khoái Châu

15/11/2021 Không còn phù 
hợp HY

94. Quyết định 82/2021/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2021

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn 
hoá và Truyền thanh thành phố Hưng Yên trực 
thuộc UBND thành phố Hưng Yên

15/11/2021 Không còn phù 
hợp HY

95. Quyết định 84/2021/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2021

Hợp nhất Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch với Đài Truyền thanh thành Trung tâm Văn 
hoá và Truyền thanh huyện Yên Mỹ trực thuộc 
UBND huyện Yên Mỹ

15/11/2021 Không còn phù 
hợp HY

96. Quyết định 85/2021/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Thi đua -Khen thưởng trực 
thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

15/11/2021 Không còn phù 
hợp HY

97. Quyết định
Số 89/2021/QĐ-

UBND ngày 
17/12/2021

Quy định mức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực 
thuộc Sở Nội vụ

05/01/2022 Không còn phù 
hợp HY

98. Quyết định 32/2021/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2021 

Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/1/2022

Lựa chọn áp 
dụng VBQPPL 
tỉnh Hưng Yên 

TB

https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
https://congbao.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/068C83C283BB55634725876D003491F5
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(cũ)

99. Quyết định 05/2022/QĐ-UBND 
ngày 28/01/2022

Quy định triển khai chính sách của tỉnh hỗ trợ 
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hưng 
Yên thôi việc theo nguyện vọng

15/02/2022
Không còn đối 
tượng áp dụng 
quyết định

HY

100. Quyết định
Số 10/2022/QĐ-

UBND ngày 
08/04/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm 
thuộc Sở Lao động

20/4/2022 Không còn phù 
hợp HY

101. Quyết định 06/2022/QĐ-UBND 
ngày 10/5/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội 
vụ Thái Bình

10/5/2022

Không còn phù 
hợp với quy 
định của pháp 
luật hiện hành

HY

102. Quyết định 43/2022/QĐ-UBND 
ngày 03/11/2022

Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên 
chức và người lao động tỉnh Hưng Yên. 15/11/2022 Không còn phù 

hợp HY

103. Quyết định 03/2023/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2023

Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 
chế, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức 
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh 
Thái Bình

01/02/2023 Không còn phù 
hợp TB

104. Quyết định 19/2023/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2023

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

10/11/2023 Không còn phù 
hợp TB

105. Quyết định 20/2023/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2023

Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức 
trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, 
cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/11/2023 Không còn phù 
hợp TB

106. Quyết định 21/2023/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 
tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và tương đương thuộc Sở, ban, ngành; Ủy 

10/11/2023 Không còn phù 
hợp TB

https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
https://vanban.hungyen.gov.vn/vbpq_hungyen.nsf/str/1CEA2082AFED0E38472588220023E4F4
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ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 
số 14/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

107. Quyết định 22/2023/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản 
lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong 
các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự 
nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình ban hành 
kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/11/2023 Không còn phù 
hợp TB

108. Quyết định 03/2024/QĐ-UBND 
ngày 11/01/2024

Quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên 25/01/2024 Không còn phù 

hợp HY

109. Quyết định
15/2024/QĐ-UBND

18/5/2024

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, 
công chửc xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình.

30/5/2024 Không còn phù 
hợp TB

110. Quyết định 24/2024/QĐ-UBND 
ngày 24/6/2024

Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán 
bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình

10/7/2024

Căn cứ ban hành 
văn bản đã hết 
hiệu lực; Chính 
phủ, Bộ Nội vụ 
không giao 
UBND tỉnh ban 
hành quy định về 
tiêu chuẩn cán 
bộ, công chức 
cấp xã; nội dung 
của Quyết định 
quy định về tiêu 
chuẩn cán bộ, 
công chức cấp xã 

TB

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-14-2020-qd-ubnd-quy-dinh-tieu-chuan-chuc-danh-truong-phong-thai-binh-447774.aspx
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đã không còn phù 
hợp

111. Quyết định 14/2024/QĐ-UBND 
ngày 29/5/2024

Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác, 
quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

10/6/2024

Không còn phù 
hợp do các căn 
cứ pháp lý hết 
hiệu lực hoặc 
sửa đổi

HY

112. Quyết định 40/2024/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2024

Phân cấp cho Sở Nội vụ giải quyết 02 thủ tục 
hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 15/11/2024

Theo Quyết định 
số 364/QĐ-
BDTTG ngày 
24/6/2025 công 
bố thủ tục hành 
chính mới ban 
hành, được sửa 
đổi, bổ sung, bị 
bãi bỏ thuộc 
phạm vi chức 
năng QLNN của 
Bộ Dân tộc và 
Tôn giáo (theo 
đó 1 trong 2 
TTHC đã bị bãi 
bỏ)

HY

113. Quyết định 42/2024/QĐ-UBND 
ngày 11/11/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một 
số nội dung về nâng bậc lương trước thời hạn do 
lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo 
Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 06 
tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh

20/11/2024 Không còn phù 
hợp TB
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114. Quyết định 45/2024/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2024

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác dữ 
liệu, thông tin về cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong các cơ quan nhà nước tỉnh 
Thái Bình

25/12/2024 Không còn phù 
hợp TB

115. Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2024

Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân 
chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình 23/12/2024

Lựa chọn áp 
dụng văn bản 
tỉnh Hưng Yên 
(cũ)

TB

116. Quyết định 04/2025/QĐ-UBND 
ngày 05/02/2025

 Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả 
thực hiện công tác dân vận chính quyền, chính 
quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên

15/02/2025 Không còn phù 
hợp HY

117. Quyết định 05/2025/QĐ-UBND 
ngày 07/02/2025

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh 
đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên.

20/02/2025
Không còn phù 
hợp HY

118. Quyết định 06/2025/QĐ-UBND 
ngày 20/02/2025

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 01/03/2025 Không còn phù 

hợp HY

III CHỈ THỊ (6)

119. Chỉ thị Số 13/1998/CT-UB 
ngày 03/6/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động hè 
cho thanh thiếu nhi. 03/6/1998 Không còn phù 

hợp với thực tế HY

120. Chỉ thị 14/2002/CT-UBND 
ngày 22/8/2002

Về thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg 
ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế 
độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc 
phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục 
viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở 
về trước.

22/8/2002
Không còn phù 
hợp
với thực tế

HY
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121. Chỉ thị Số 05/2004/CT-UB 
ngày 18/3/2004

Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng 
cường trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ cương của cán 
bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ.

18/3/2004 Không còn phù 
hợp với thực tế HY

122. Chỉ thị
Số 04/2006/CT-

UBND ngày 
07/4/2006

Về việc thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-
TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về chế độ tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa 
được hưởng chế độ.

17/4/2006 Không còn phù 
hợp với thực tế HY

123. Chỉ thị
Số 13/2006/CT-

UBND ngày 
28/9/2006

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh 
kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết 
công việc của người dân và doanh nghiệp.

08/10/2006
Không còn phù 
hợp với thực tế HY

124. Chỉ thị
Số 09/2009/CT-

UBND ngày 
11/5/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận 
và thực hiện “Năm dân vận của chính quyền “. 21/5/2009

Không còn phù 
hợp với thực tế HY
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